
Mã môn học Tên môn học MSSV Tên lớp Học với lớp Ghi chú

213602 Anh văn 2 13149876 Đỗ Xuân Trí DH13QMNT DH15NTNT

213604 Anh văn 2 14116472 Bá Thị Diễm Hương DH14NTNT DH15NTNT

213604 Anh văn 2 14149249 Lê Thị Thanh Hằng DH14QMNT DH15NTNT

213604 Anh văn 2 11158047 Lê Tô Hòa Thuận DH14QMNT DH15NTNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149876 Đỗ Xuân Trí DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149985 Pinăng  Loang DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149986 KaDá Thuynh DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149588 Võ Thành Luân DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149980 Pi năng Thị Phúc DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149587 Lê Ngọc Luân DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149850 Phạm Văn Sơn DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149800 Ngô Lâm Duy DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149877 Nguyễn Thành Trung DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149865 Bùi Tá Tiến DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149816 Thiên Thái Học DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149818 Nguyễn Văn Hùng DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149821 Phạm Nguyệt Kha DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149836 Hoàng Thị Ngân DH13QMNT DH14QMNT

208209 Thống kê ứng dụng 13149984 Chamaléa Húy DH13QMNT DH14QMNT

202622 Pháp luật đại cương 11157480 Trần Vũ DH11DLNT DH15QTNT

202622 Pháp luật đại cương 13149876 Đỗ Xuân Trí DH13QMNT DH15QTNT

202622 Pháp luật đại cương 13149928 Nguyễn Văn Kỳ DH13QMNT DH15QTNT

202622 Pháp luật đại cương 14112616 Lê Đình Tâm DH14TYNT DH15QTNT

202622 Pháp luật đại cương 14112613 Nguyễn Hùng Sơn DH14TYNT DH15QTNT

202622 Pháp luật đại cương 14112603 Nguyễn Thái Phông DH14TYNT DH15QTNT

202622 Pháp luật đại cương 14112612 Nguyễn Anh Sơn DH14TYNT DH15QTNT
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202622 Pháp luật đại cương 14112617 Lê Diệp Tân DH14TYNT DH15QTNT

202113 Toán cao cấp B2 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 13149980 Pinăng Thị Phúc DH13QMNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 13149841 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH13QMNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 13149928 Nguyễn Văn Kỳ DH13QMNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 13149831 Trần Thị Mỹ Luôn DH13QMNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 13149942 Võ Thị Thanh Thanh DH13QMNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14113482 Nguyễn Thanh Trí DH14NHNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14113430 Trần Nguyễn Đạt DH14NHNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14113454 Bùi Văn Phụng DH14NHNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14113312 Nguyễn Chí Trường DH14NHNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14113437 Lê Phan Thanh Hoài DH14NHNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14113444 Ngô Thành Luân DH14NHNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14113467 Đàng Trung Tuyên DH14NHNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14113473 Phan Thị Mỹ Yến DH14NHNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14125703 Tain Thị Sớm DH14BQNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14125705 Nguyễn Thị Thảo DH14BQNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14125676 Võ Thị Mỹ Hạnh DH14BQNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14125703 Tain Thị Sớm DH14BQNT DH15NHNT

202113 Toán cao cấp B2 14149366 Trần Anh Khoa DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149426 Nguyễn Tiến Trung DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149365 Thông Kim Khánh DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149360 Lê Anh Hộ DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149387 Đặng Thị Minh Như DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149364 Phan Thái Khanh DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149249 Lê Thị Thanh Hằng DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149405 Phạm Thị Phương Thảo DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149374 Nguyễn Văn Minh DH14QMNT DH15QMNT

Bắt đầu học từ 

ngày 27/02/2016

Bắt đầu học từ 

tuần 08 (ngày 

22/02/2016)



202113 Toán cao cấp B2 14149348 Lê Khương Chính DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149359 Võ Huy Hoàng DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149398 Nguyễn Thị Sang DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149256 Đàng Thị Công Nhận DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149421 Đặng Thị Mỹ Trinh DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149428 Trần Minh Tuyền DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149432 Nguyễn Thị Bích Vân DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149386 Nguyễn Quách Ý Nhi DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149429 Nguyễn Hữu Ngọc Tụ DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149390 Phan Hiếu Phong DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149252 Lê Hoài Nam DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149262 Hồ Thị Chung Tình DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149416 Nguyễn Đăng Cao Tiến DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149430 Nguyễn Phương Uyên DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149345 Lê Thị Bảo Châu DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149384 Đào Duy Nhẫn DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149363 Huỳnh Lê Khanh DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149344 Phạm Đăng Bảo DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149419 Đậu Khắc Triều DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149377 Võ Ngọc Phương Nam DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149263 Nguyễn Văn Trung DH14QMNT DH15QMNT

202113 Toán cao cấp B2 14149418 Đỗ Thị Huyền Trang DH14QMNT DH15QMNT

202620 Kỹ năng giao tiếp 13149961 Nguyễn Đặng Hoàng Đạo DH13QMNT DH14TYNT

Bắt đầu học từ 

tuần 10 (ngày 

07/03/2016)

212302 Hình học họa hình 14149366 Trần Anh Khoa DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149365 Thông Kim Khánh DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149360 Lê Anh Hộ DH14QMNT DH15QMNT

Bắt đầu học từ 

tuần 08 (ngày 

22/02/2016)

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH15QMNT



212302 Hình học họa hình 14149431 Phạm Thanh Uyên DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149364 Phan Thái Khanh DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149405 Phạm Thị Phương Thảo DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149256 Đàng Thị Công Nhận DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149421 Đặng Thị Mỹ Trinh DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 11158047 Lê Tô Hòa Thuận DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149384 Đào Duy Nhẫn DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149377 Võ Ngọc Phương Nam DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149426 Nguyễn Tiến Trung DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149344 Phạm Đăng Bảo DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149374 Nguyễn Văn Minh DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149389 Ngô Triệu Phát DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149429 Nguyễn Hữu Ngọc Tụ DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149416 Nguyễn Đăng Cao Tiến DH14QMNT DH15QMNT

212302 Hình học họa hình 14149263 Nguyễn Văn Trung DH14QMNT DH15QMNT

203500 Thống kê chăn nuôi thú y 14112616 Lê Đình Tâm DH14TYNT DH15TYNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp DH15TYNT

212503 Môi trường và sức khỏe cộng đồng 13149984 Chamaléa Húy DH13QMNT DH14QMNT

212503 Môi trường và sức khỏe cộng đồng 13149985 Pinăng  Loang DH13QMNT DH14QMNT

212503 Môi trường và sức khỏe cộng đồng 13149986 KaDá Thuynh DH13QMNT DH14QMNT

212503 Môi trường và sức khỏe cộng đồng 13149864 Lê Trần Minh Thư DH13QMNT DH14QMNT

212503 Môi trường và sức khỏe cộng đồng 13149826 Đỗ Đình Lâm DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149986 KaDá Thuynh DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149984 Chamaléa Húy DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149913 Đỗ Thị Huyền Diệu DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149869 Phạm Thị Quỳnh Trâm DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT DH14QMNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH15QMNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH14QMNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH14QMNT



212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149980 Pinăng Thị Phúc DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149818 Nguyễn Văn Hùng DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149928 Nguyễn Văn Kỳ DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149963 Cao Đăng Khuyên DH13QMNT DH14QMNT

212305 Quá trình thủy lực trong CNMT 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT DH14QMNT

208453 Marketing căn bản 14122485 Đặng Minh Thùy DH14QTNT DH15QTNT

Bắt đầu học từ 

tuần 08 (ngày 

22/02/2016)

202121 Xác suất thống kê 13149984 Chamaléa Húy DH13QMNT DH15QLNT

202121 Xác suất thống kê 13149581 Nguyễn Thị Kim Chi DH13QMNT DH15QLNT

202121 Xác suất thống kê 13149818 Nguyễn Văn Hùng DH13QMNT DH15QLNT

202121 Xác suất thống kê 13149840 Nguyễn Viết Nhân DH13QMNT DH15QLNT

202121 Xác suất thống kê 14122474 Trần Võ Minh Kiên DH14QTNT DH15QLNT

202121 Xác suất thống kê 14122175 Thành Trọng Luân DH14QTNT DH15QLNT

208109 Kinh tế vi mô 13123286 Phan Thị Ngọc Thùy DH13KENT DH15QTNT

208109 Kinh tế vi mô 13123327 Võ Đình Tài DH13KENT DH15QTNT

202115 Toán cao cấp C2 13123286 Phan Thị Ngọc Thùy DH13KENT DH15QTNT

202115 Toán cao cấp C2 14122468 Phạm Thị Hoàng DH14QTNT DH15QTNT

202115 Toán cao cấp C2 14122466 Trinh Thị Hà Giang DH14QTNT DH15QTNT

202115 Toán cao cấp C2 14122468 Pham Thị Hoàng DH14QTNT DH15QTNT

202408 Sinh học động vật 14112613 Nguyễn Hùng Sơn DH14TYNT DH15TYNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp DH15QTNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH14QMNT

Bắt đầu học từ 

tuần 08 (ngày 

22/02/2016)

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp DH15QTNT

Bắt đầu học từ 

tuần 08 (ngày 

22/02/2016)



200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11157480 Trần Vũ DH11DLNT DH14QLNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp DH15QLNT

212522 Quan trắc môi trường 13149861 Nguyễn Ngọc Thiện DH13QMNT DH14QMNT

212522 Quan trắc môi trường 13149843 Võ Thị Kim Oanh DH13QMNT DH14QMNT

212331 Vẽ Kỹ thuật 13149928 Nguyễn Văn Kỳ DH13QMNT DH14QMNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH14QMNT

212110 Khoa học môi trường 11158047 Lê Tô Hòa Thuận DH14QMNT DH15QMNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH15QMNT

202304 Thí nghiệm hóa đại cương 11158047 Lê Tô Hòa Thuận DH14QMNT DH15NHNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH15NHNT

212207 Hóa lý 13149924 Hoàng Quốc Khánh DH13QMNT DH15QMNT

212207 Hóa lý 13149841 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH13QMNT DH15QMNT

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 15149245 Nguyễn Quang Vinh DH15QMNT DH15BQNT

Bắt đầu học từ 

tuần 08 (ngày 

22/02/2016)

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH15QMNT

Sinh viên theo 

dõi lịch học của 

lớp 

DH14QMNT


